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I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Có một số câu hỏi có sử dụng thuật ngữ “AI” có nghĩa là “Trí tuệ nhân tạo”.
Câu 1.  Chế độ "Extend" trên màn hình mở rộng cho phép:
 A. Hiển thị cùng một hình ảnh trên cả hai màn hình
 B. Tắt màn hình máy tính và chỉ sử dụng màn hình mở rộng
 C. Chỉ sử dụng màn hình máy tính
 D. Mở rộng không gian làm việc bằng cách sử dụng màn hình bổ sung
Câu 2.  Thiết bị nào sau đây không phải là thiết bị hiển thị?
 A. Tai nghe
 B. Máy chiếu
 C. Tivi
 D. Bảng cảm ứng
Câu 3.  Điểm khác nhau của Switch và Hub là gì?
 A. Cách thức hoạt động.
 B. Hình dạng.
 C. Số cổng.
 D. Màu sắc.
Câu 4.  Một trong các lý do chính khiến giao thức TCP/IP trở thành tiêu chuẩn cho Internet là gì?
 A. Nó yêu cầu cấu hình phức tạp cho mỗi thiết bị.
 B. Nó hỗ trợ nhiều loại mạng khác nhau và các thiết bị khác nhau.
 C. Nó có khả năng thay đổi kích thước, kiểm duyệt gói tin.
 D. Nó chỉ được sử dụng cho các ứng dụng hình ảnh, video.
Câu 5.  Một phương tiện tự lái dùng camera, radar để phát hiện người đi bộ, biển báo và tự ra quyết định phanh/lái. Đây là ví dụ điển hình của ứng dụng AI nào?
 A. Dịch máy.
 B. Nhận dạng khuôn mặt.
 C. Điều khiển tự động (robot/xe tự lái).
 D. Trợ lí ảo.
Câu 6.  Bạn định chụp màn hình tin nhắn riêng của bạn cùng lớp (có thông tin cá nhân) để đăng vào nhóm lớp nhằm “làm rõ sự việc”. Kỹ năng nào cần áp dụng trước khi chia sẻ?
 A. Thêm bình luận gay gắt để nhấn mạnh quan điểm cá nhân.
 B. Tôn trọng quyền riêng tư: xin phép người liên quan, cân nhắc hậu quả, ẩn thông tin nhạy cảm hoặc không đăng nếu không cần thiết.
 C. Tăng độ sáng ảnh để mọi người đọc rõ hơn.
 D. Gửi rộng rãi sang nhiều nhóm khác để “lấy ý kiến”.
Câu 7.  Khi tham gia thế giới ảo, hành vi nào sau đây được coi là nhân văn?
 A. Khinh bỉ và chế nhạo người khác.
 B. Đồng cảm và hỗ trợ với người khác.
 C. Gây rối và quấy rối trên mạng.
 D. Tấn công và đe doạ người khác.
Câu 8.  AI trong y tế có thể làm gì với các hình ảnh y khoa như X-quang và CT scan?
 A. Xóa bỏ những hình ảnh không cần thiết.
 B. Phân tích để phát hiện bất thường trong cơ thể.
 C. Tạo ra các hình ảnh mới từ dữ liệu.
 D. Thay đổi nội dung của hình ảnh.
Câu 9.  Điểm khác nhau của Switch và Hub là gì?
 A. Hình dạng.
 B. Cách thức hoạt động.
 C. Số cổng.
 D. Màu sắc.
Câu 10.  Giao thức Internet (IP) có vai trò gì trong mạng máy tính?
 A. Truyền tải dữ liệu của các trang.
 B. Quản lý và định tuyến gói tin trên mạng.
 C. Gửi và nhận thư điện tử.
 D. Chia dữ liệu thành gói tin.
Câu 11.  Vấn đề nào sau đây có thể gặp phải khi thường xuyên sử dụng thông tin cá nhân của mình để giao tiếp trên không gian mạng?
 A. Dễ bị hacker tấn công và đánh cắp thông tin cá nhân.
 B. Hạn chế sự truyền tải cảm xúc và tương tác trực tiếp.
 C. Giảm tốc độ truyền đạt thông tin trong giao tiếp.
 D. Tạo ra sự phụ thuộc vào giao tiếp trực tiếp.
Câu 12.  Lĩnh vực nào sau đây không được phát triển mạnh nhờ ứng dụng của Trí tuệ nhân
tạo (AI)?
 A. Sản xuất thiết bị tiện ích thông minh.
 B. Điều khiển tự động.
 C. Tài chính ngân hàng.
 D. Xây dựng nhà, đường, cầu.
Câu 13.  Tại sao cấu hình tường lửa là cần thiết khi chia sẻ tài nguyên trên mạng?
 A. Cho phép kết nối từ Internet đến máy tính của toàn bộ một mạng cục bộ.
 B. Ngăn chặn tất cả các kết nối đến mạng từ bên ngoài xâm nhập vào mạng cục bộ.
 C. Cho phép kết nối đến tài nguyên dù không chia sẻ từ các thiết bị trong mạng cục bộ.
 D. Tăng tốc độ truyền dữ liệu trong mạng khu thực hiện thao tác chuyển file.
Câu 14.  Một thành tựu của xử lí ngôn ngữ tự nhiên và thị giác máy tính là:
 A. hệ thống nhận dạng hình ảnh và video.
 B. hệ thống phân tích dữ liệu.
 C. hệ thống lắp ráp tự động.
 D. hệ thống tưới tiêu tự động.
Câu 15.  Theo em, hiện tại AI không có khả năng nào sau đây?
 A. Làm thơ.
 B. Phân biệt màu sắc.
 C. Phân biệt mùi vị.
 D. Dịch thuật.
Câu 16.  Bạn Nam muốn chia sẻ màn hình máy tính của mình lên TV có khả năng kết nối Internet để xem một bài thuyết trình. Các bước dưới đây được Nam thực hiện. Bước nào là cần thiết để kết nối thành công?
 A. Kết nối cả máy tính và TV vào cùng một mạng Wi-Fi, sau đó chọn tùy chọn "Cast to device" (Truyền tới thiết bị) trên máy tính
 B. Bật chế độ "Airplane Mode" (Chế độ máy bay) trên máy tính để kết nối ổn định hơn
 C. Chỉ bật tính năng Bluetooth trên máy tính và TV để tạo kết nối
 D. Đăng ký tài khoản trên ứng dụng điều khiển TV và đăng nhập trên cả máy tính và TV
Câu 17.  Bạn đang sử dụng hệ điều hành Windows và muốn chia sẻ một thư mục chứa tài liệu quan trọng với đồng nghiệp trong mạng nội bộ. Để đảm bảo rằng chỉ những người có quyền truy cập mới có thể vào thư mục này, bạn cần thực hiện các bước nào sau đây?
 A. Chọn thư mục, nhấn chuột phải, chọn "Delete" để thiết lập chia sẻ.
 B. Chọn thư mục, nhấn chuột phải, chọn "Send to" và chọn "Compressed (zipped) folder" để nén thư mục trước khi chia sẻ.
 C. Chọn thư mục, nhấn chuột phải, chọn "Copy" để sao chép và thiết lập chia sẻ.
 D. Chọn thư mục, nhấn chuột phải, chọn "Properties," sau đó vào tab "Sharing" và thiết lập quyền truy cập cho người dùng cụ thể.
Câu 18.  Thiết bị Router là gì?
 A. Bộ định tuyến.
 B. Bộ thu phát không dây.
 C. Bộ chuyển mạch.
 D. Bộ chia tín hiệu.
Câu 19.  Một hệ thống hội thoại được huấn luyện trên lượng lớn văn bản, có thể hiểu câu hỏi, tạo câu trả lời theo ngữ cảnh và cải thiện trả lời dựa trên phản hồi người dùng. Ví dụ này minh họa hệ thống AI có những năng lực nào?
 A. Chỉ có suy luận, không học.
 B. Chỉ có tri thức, không suy luận.
 C. Có tri thức, có khả năng suy luận và khả năng học.
 D. Chỉ tự động hóa thao tác lặp lại.
Câu 20.  Một công ty chuyển các buổi họp định kỳ từ gặp trực tiếp sang họp trực tuyến để giảm chi phí đi lại và giúp nhân viên ở xa vẫn tham gia đầy đủ. Tình huống này minh họa ưu điểm nào của giao tiếp trong không gian mạng?
 A. Tăng mức độ bảo mật dữ liệu cá nhân.
 B. Tăng cường tín hiệu phi ngôn ngữ.
 C. Loại bỏ hoàn toàn sự cố kỹ thuật.
 D. Tiết kiệm thời gian và chi phí.
Câu 21.  Vấn đề nào sau đây có thể gặp phải khi thường xuyên sử dụng thông tin cá nhân của mình để giao tiếp trên không gian mạng?
 A. Hạn chế sự truyền tải cảm xúc và tương tác trực tiếp.
 B. Giảm tốc độ truyền đạt thông tin trong giao tiếp.
 C. Tạo ra sự phụ thuộc vào giao tiếp trực tiếp.
 D. Dễ bị hacker tấn công và đánh cắp thông tin cá nhân.
Câu 22.  Lĩnh vực nào sau đây được nêu là đang phát triển mạnh nhờ ứng dụng AI?
 A. Chăn nuôi truyền thống
 B. Khai thác mỏ thủ công
 C. Nhiếp ảnh thủ công
 D. Y học và chăm sóc sức khỏe
Câu 23.  AI đã và đang đóng vai trò gì trong nền kinh tế số?
 A. Tăng hiệu quả và năng suất.
 B. Không ảnh hưởng đến trải nghiệm khách hàng.
 C. Gây ra nhiều rủi ro hơn lợi ích.
 D. Làm giảm hiệu suất công việc.
Câu 24.  Bạn Quỳnh muốn mua một sản phẩm trực tuyến và đang tìm kiếm thông tin khuyến mãi. Trong quá trình này, vấn đề nào sau đây có thể xảy ra?
 A. Có thể tìm thấy các ưu đãi độc quyền chỉ có trên mạng.
 B. Khó khăn khi so sánh giá và chất lượng của sản phẩm.
 C. Mất nhiều thời gian dành cho việc mua sắm.
 D. Rủi ro mua hàng không đáng tin cậy từ các trang web không hợp pháp.
Câu 25.  Bạn Nam muốn chia sẻ màn hình máy tính của mình lên TV có khả năng kết nối Internet để xem một bài thuyết trình. Các bước dưới đây được Nam thực hiện. Bước nào là cần thiết để kết nối thành công?
 A. Đăng ký tài khoản trên ứng dụng điều khiển TV và đăng nhập trên cả máy tính và TV
 B. Chỉ bật tính năng Bluetooth trên máy tính và TV để tạo kết nối
 C. Kết nối cả máy tính và TV vào cùng một mạng Wi-Fi, sau đó chọn tùy chọn "Cast to device" (Truyền tới thiết bị) trên máy tính
 D. Bật chế độ "Airplane Mode" (Chế độ máy bay) trên máy tính để kết nối ổn định hơn
Câu 26.  Giao tiếp trong không gian mạng giúp gì cho các doanh nghiệp trong việc mở rộng thị trường?
 A. Giảm chi phí sản xuất cho doanh nghiệp.
 B. Tiết kiệm thời gian quảng bá sản phẩm đến khách hàng.
 C. Tăng cường tương tác trực tiếp với khách hàng ở xa.
 D. Giảm sự cạnh tranh trên thị trường so với cách truyền thống.
Câu 27.  Để kết nối điện thoại với một bộ công tắc thông minh qua Internet, bạn cần thực hiện bước nào trước tiên?
 A. Cài đặt phần mềm điều khiển
 B. Kết nối thiết bị với mạng cục bộ
 C. Thiết lập chế độ làm việc của công tắc
 D. Đăng ký thiết bị lên đám mây
Câu 28.  Khi tham gia vào một cộng đồng trực tuyến, bạn nhận thấy có người dùng thường xuyên đăng tải các bình luận tiêu cực, gây mâu thuẫn và tranh cãi. Để thể hiện tính nhân văn trong ứng xử, bạn nên:
 A. Tham gia vào tranh cãi và đáp trả lại những bình luận tiêu cực để bảo vệ quan điểm của mình.
 B. Khuyến khích người dùng đó tham gia một cuộc trò chuyện tích cực hơn và chia sẻ ý kiến một cách xây dựng.
 C. Báo cáo người dùng đó cho quản trị viên của cộng đồng mà không cần nêu lý do.
 D. Bỏ qua và không can thiệp, cho rằng đó là vấn đề của người khác.
Câu 29.  Phương án nào là phương án đúng khi nói về sự khác nhau giữa Trí tuệ nhân tạo hẹp (AI hẹp) và Trí tuệ nhân tạo tổng quát (AI mạnh)?
 A. AI hẹp không thể ra quyết định.
 B. AI hẹp chỉ thực hiện một nhiệm vụ cụ thể.
 C. AI hẹp có khả năng tự học.
 D. AI mạnh thực hiện được một công việc giống như con người.
Câu 30.  Để kết nối điện thoại thông minh vào Access Point, bạn cần thực hiện bước nào sau đây đầu tiên?
 A. Chọn mạng cần kết nối.
 B. Mở trình duyệt web.
 C. Nhập mật khẩu mạng.
 D. Bật Wi-Fi trong cài đặt.
Câu 31.  AI đã và đang đóng vai trò gì trong nền kinh tế số?
 A. Không ảnh hưởng đến trải nghiệm khách hàng.
 B. Tăng hiệu quả và năng suất.
 C. Gây ra nhiều rủi ro hơn lợi ích.
 D. Làm giảm hiệu suất công việc.
Câu 32.  Thiết bị nào xác định cổng kết nối giữa thiết bị gửi và thiết bị nhận, sau đó thiết lập tạm thời kênh truyền giữa hai cổng kết nối để truyền dữ liệu và huỷ kết nối sau khi hoàn thành việc truyền?
 A. Modem.
 B. Router.
 C. Switch.
 D. Hub.
Câu 33.  Bạn muốn chia sẻ máy in USB gắn vào PC-01 để PC-02 trong cùng LAN có thể in. Quy trình nào là đúng và hiệu quả nhất theo Windows?
 A. Trên PC-01: Bật Bluetooth; trên PC-02: Ghép đôi Bluetooth và chọn máy in từ danh sách thiết bị gần.
 B. Trên PC-01: Chia sẻ thư mục bất kỳ; trên PC-02: Sao chép driver máy in từ thư mục chia sẻ và in trực tiếp qua mạng.
 C. Trên PC-01: Mở Printer properties của máy in, bật Share this printer và đặt tên chia sẻ; trên PC-02: Add device > The printer that I want isn’t listed > Browse, chọn \PC-01<Tên máy in> để cài và sử dụng.
 D. Trên PC-01: Cắm cáp HDMI từ PC-01 sang PC-02 để “truyền” lệnh in qua màn hình.
Câu 34.  Giao thức Internet (IP) có vai trò gì trong mạng máy tính?
 A. Truyền tải dữ liệu của các trang.
 B. Chia dữ liệu thành gói tin.
 C. Gửi và nhận thư điện tử.
 D. Quản lý và định tuyến gói tin trên mạng.
Câu 35.  Khi tham gia vào một cộng đồng trực tuyến, bạn nhận thấy có người dùng thường xuyên đăng tải các bình luận tiêu cực, gây mâu thuẫn và tranh cãi. Để thể hiện tính nhân văn trong ứng xử, bạn nên:
 A. Khuyến khích người dùng đó tham gia một cuộc trò chuyện tích cực hơn và chia sẻ ý kiến một cách xây dựng.
 B. Báo cáo người dùng đó cho quản trị viên của cộng đồng mà không cần nêu lý do.
 C. Tham gia vào tranh cãi và đáp trả lại những bình luận tiêu cực để bảo vệ quan điểm của mình.
 D. Bỏ qua và không can thiệp, cho rằng đó là vấn đề của người khác.
Câu 36.  AI có ảnh hưởng như thế nào tới lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn?
 A. AI giúp tự động hoá nhiều quá trình như: chế tạo, lắp ráp, kiểm tra chất lượng, quản lí chuỗi cung ứng.
 B. Với sự phát triển của AI, đặc biệt là Học máy, nhiều hệ chuyên gia đã có khả năng tự học từ dữ liệu để tự hình thành các luật tri thức dựa trên dữ liệu.
 C. AI được sử dụng để mô phỏng và mô hình hoá nhiều hiện tượng xã hội vân nhân học.
 D. AI được sử dụng để cải thiện chất lượng hình ảnh y tế.
Câu 37.  Một trong các lý do chính khiến giao thức TCP/IP trở thành tiêu chuẩn cho Internet là gì?
 A. Nó có khả năng thay đổi kích thước, kiểm duyệt gói tin.
 B. Nó yêu cầu cấu hình phức tạp cho mỗi thiết bị.
 C. Nó chỉ được sử dụng cho các ứng dụng hình ảnh, video.
 D. Nó hỗ trợ nhiều loại mạng khác nhau và các thiết bị khác nhau.
II. CÂU HỎI ĐÚNG/SAI:
Câu 1.  Trợ lí ảo (Personal Virtual Assistant), là phần mềm được phát triển dựa trên trí tuệ nhân tạo, có khả năng tương tác tự nhiên với con người, hỗ trợ người dùng thực hiện các thao tác thông qua việc ra lệnh bằng văn bản hay giọng nói. 
Với sự xuất hiện khắp nơi, trong điện thoại thông minh cũng như trong các thiết bị điện gia dụng, các bạn học sinh có những nhận định sau về trợ lí ảo:
 a) Trợ lí ảo là một giải pháp công nghệ thông tin có tính bảo mật cao và an toàn. Tuy nhiên, người dùng cũng không nên chia sẻ toàn bộ các thông tin cá nhân cho trợ lí ảo vì việc xử lí thông tin của trợ lí ảo được thực hiện tại các máy chủ tập trung, không phải trên thiết bị.
 b) Để sử dụng được trợ lí ảo trên máy tính để bàn, chỉ cần kết nối thiết bị vào mạng LAN và để hệ thống tự cấu hình địa chỉ IPv4 cho máy tính.
 c) Để sử dụng được trợ lí ảo trên thiết bị di động, chỉ cần kết nối thiết bị vào mạng Internet thông qua Switch.
 d) Các trợ lí ảo sử dụng trí tuệ nhân tạo được trang bị sẵn trên thiết bị để xử lí ngôn ngữ tự nhiên trong giao tiếp với con người.
Câu 2.  Tất cả các hoạt động truyền thông trên mạng đều cần có giao thức giúp việc gửi, nhận dữ liệu chính xác, tin cậy và hiệu quả.
 a) Giao thức IP (Internet Protocol) đảm bảo rằng tất cả các gói tin đều được gửi đi mà không bị mất mát, và có thể tự động sửa chữa lỗi trong quá trình truyền tải.
 b) Giao thức HTTP/HTTPS  không quy định cách thức truyền tải dữ liệu giữa máy khách và máy chủ.
 c) DNS là giao thức truyền tải siêu văn bản.
 d) Giao thức mạng còn được gọi là giao thức truyền thông.
Câu 3.  Minh là một sinh viên năm nhất chuyên ngành công nghệ thông tin. Anh ấy muốn kết nối máy tính cá nhân (PC) của mình với các thiết bị số như điện thoại di động, tivi thông minh và vòng đeo tay thông minh để phục vụ cho việc học tập và giải trí. Sau khi tìm hiểu, Minh đã đưa ra một số nhận định như sau:
 a) Minh có thể kết nối vòng đeo tay thông minh với PC thông qua Bluetooth để đồng bộ dữ liệu sức khỏe.
 b) Để kết nối PC với tivi thông minh, Minh chỉ cần sử dụng cáp HDMI và không cần phải cấu hình gì thêm.
 c) Để chia sẻ nội dung từ PC lên tivi thông minh, Minh cần sử dụng phần mềm chia sẻ màn hình và đảm bảo cả hai thiết bị cùng kết nối vào mạng Wi-Fi.
 d) Việc kết nối PC với điện thoại di động qua cáp USB chỉ cho phép Minh truyền tải dữ liệu, không thể thực hiện cuộc gọi hay gửi tin nhắn.
Câu 4.  Ngọc tham gia một hội thảo trực tuyến để trao đổi ý kiến về việc sử dụng công nghệ trong giáo dục. Trong khi thảo luận, cô nhận thấy rằng giao tiếp qua màn hình có những ưu điểm và nhược điểm riêng. Ngọc muốn phân tích các khía cạnh này để cải thiện khả năng giao tiếp của mình trong tương lai. Theo em, ưu và nhược điểm nào sau đây là đúng trong giao tiếp trong thế giới ảo?
 a) Giao tiếp trực tuyến không yêu cầu người dùng phải có kỹ năng công nghệ cao và dễ dàng cho mọi người.
 b) Giao tiếp qua mạng xã hội luôn giúp người dùng duy trì mối quan hệ tốt với bạn bè.
 c) Giao tiếp trực tuyến có thể dẫn đến hiểu lầm do thiếu ngữ điệu và cảm xúc.
 d) Giao tiếp trong thế giới ảo giúp tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại.
Câu 5.  Hội trường lắp thêm một Access Point (AP) nối vào switch để phục vụ buổi thuyết trình; yêu cầu (1) nhiều điện thoại học sinh truy cập Internet qua AP, (2) PC‑01 chia sẻ máy in USB cho PC‑02, và (3) hiểu đúng chức năng TCP/IP khi trình bày. Các học sinh đã đưa ra các nhận xét như sau:
 a) Để điện thoại vào mạng hội trường: bật Wi‑Fi, chọn đúng SSID của AP, nhập mật khẩu; nếu không thấy SSID thì di chuyển gần AP hơn hoặc làm mới danh sách mạng.
 b) Access Point không phải để tạo điểm truy cập không dây nhằm giúp thiết bị di động kết nối vào LAN.
 c) Chia sẻ máy in từ PC‑01: vào Printers & scanners > chọn máy in > Printer properties > Sharing > Share this printer; trên PC‑02: Add device > The printer that I want isn’t listed > Browse đến \PC‑01\Tên máy in để cài và sử dụng.
 d) Trong TCP/IP, IP chịu trách nhiệm đảm bảo truyền tin cậy theo ứng dụng, còn TCP thực hiện định tuyến giữa các mạng. Sai
----HẾT---
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